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8. Mục tiêu học phần

1. Trình bày được triệu chứng cơ năng, thực thể và cận lâm sàng của các bệnh nặng
2. Áp dụng được kiến thức học phần để nhận định và phân tích đưa ra các vấn đề chăm sóc theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu sức khỏe người bệnh nặng. 
3. Phân tích đưa ra các chẩn đoán chăm sóc dựa vào các vấn đề chăm sóc của người bệnh. Lập được kế hoạch chăm sóc và thực hiện kế hoạch chăm sóc và đánh giá chăm sóc người bệnh mắc bệnh nặng
4. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, có tinh thần hợp tác tốt, chia sẻ, giúp đỡ đối với đồng nghiệp trong công việc.
5. Có tác phong nhanh nhẹn, cảm thông, chia sẻ và tôn trọng với người bệnh trong quá trình tiếp xúc chăm sóc.
9. Mô tả học phần
Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức để hiểu được các khái niệm và lý thuyết bệnh học hồi sức cấp cứu và những ảnh hưởng của bệnh đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Giúp sinh viên nhận định được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh nặng và gia đình của họ. Áp dụng các kiến thức học phần để chẩn đoán chăm sóc, lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch và đánh giá chăm sóc người bệnh mắc bệnh nặng.

10. Phân bố thời gian: 1(4-2-8)/3
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 
Các môn tiên quyết: Huấn luyện kỹ năng điều dưỡng (STR221)

Yêu cầu:

+ Tham gia học lý thuyết đúng giờ và đủ thời gian theo quy định

+ Đọc trước nội dung bài theo lịch giảng

12. Nội dung học phần 
	TT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Bài 1: Đánh giá và xử trí ban đầu bệnh nhân cấp cứu 

1. Đại cương

1.1. Hỏi bệnh

1.2. Tâm lý của bệnh nhân và gia đình người bệnh đến cấp cứu

1.3. Chức năng thần kinh và tâm thần

1.4. Chức năng thận

2. Các biện pháp chăm sóc và hồi sức cấp cứu khác

2.1. Thăng bằng nước điện giải, toan kiềm

2.2. Chăm sóc dinh dưỡng và chống loét do đè ép

2.3. Nhu cầu về nước và dịch

2.4. Nhu cầu về calo

2.5. Đường nuôi dưỡng
	1

	2
	Bài 2: Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc cấp 

1. Khái niệm

1.1. Đường vào của chất độc

1.2. Thời gian tiềm ẩn ngộ độc

2. Nguyên nhân và sinh lý bệnh

2.1. Độc chất

2.2. Sinh lý bệnh

3. Triệu chứng và diễn biến

4. Nguyên tắc xử trí

4.1. Hồi sức

4.2. Loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể

4.3. Thuốc giải độc đặc hiệu

5. Chăm sóc

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc

5.2.1. Chẩn đoán chăm sóc 1

5.2.2. Chẩn đoán chăm sóc 2 

5.2.3. Chẩn đoán chăm sóc 3 

5.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

5.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	3
	Bài 3: Chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp 

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân và sinh lý bệnh

2.1. Nguyên nhân

2.2. Sinh lý bệnh

3. Triệu chứng lâm sàng và diễn biến

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Xử trí cấp cứu

4.1. Mục tiêu

4.2. Xử trí cụ thể

5. Chăm sóc

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc

5.2.1. Chẩn đoán chăm sóc 1

5.2.2. Chẩn đoán chăm sóc 2

5.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

5.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	4
	Bài 4: Chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp
1. Định nghĩa 

2. Cơ chế bệnh sinh 

3. Nguyên nhân

4. Triệu chứng

5. Xử trí

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc

5.3. Kế hoạch chăm sóc

5.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

5.5. Đánh giá chăm sóc
	2

	5
	Bài 5: Chăm sóc người bệnh hôn mê
1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

2.1. Do tuần hoàn não bị ảnh hưởng

2.2. Do ảnh hưởng đến chuyển hóa của não

2.3. Do rối loạn điện não

3. Đánh giá mức độ hôn mê trên lâm sàng

3.1. Theo kinh điển

3.2. Bảng điểm Glasgow

4. Biến chứng

5. Xử trí hôn mê


5.1 Cấp cứu ban đầu


5.2. Vận chuyển


5.3. Điều trị tích cực


5.4. Điều trị nguyên nhân khi phát hiện ra nguyên nhân


5.5. Điều trị ngoại khoa nếu có chỉ định

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

6.5. Đánh giá chăm sóc
	2

	6
	Bài 6: Chăm sóc bệnh nhân sốc
1. Đại cương

1.1.Định nghĩa

1.2. Sinh bệnh học

1.3. Phân loại sốc

2. Triệu chứng

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.2. Triệu chứng cận lâm sàng

3. Xử trí

3.1. Phác đồ xử trí ban đầu

3.2. Phác đồ xử trí tại khoa hồi sức cấp cứu

4. Chăm sóc
4.1. Nhận định chăm sóc

4.2. Chẩn đoán chăm sóc

4.3. Kế hoạch chăm sóc

4.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.5. Đánh giá chăm sóc
	2

	7
	Bài 7: Chăm sóc bệnh nhân rắn độc cắn
1. Đại cương

2. Triệu chứng

2.1. Nhóm rắn hổ

2.2. Nhóm rắn lục

3. Xử trí

3.1. Cấp cứu ban đầu

3.2. Vận chuyển

3.3. Xử trí tại bệnh viện

4. Chăm sóc

4.1. Nhận định chăm sóc

4.2. Chẩn đoán chăm sóc

4.3. Kế hoạch chăm sóc

4.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.5. Đánh giá chăm sóc
	1

	8
	Bài 8: Chăm sóc bệnh nhân ngừng tuần hoàn
1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Nguyên nhân

1.3. Sinh lý bệnh

1.3.1. Não

1.3.2. Các mô

1.4. Phát hiện ngừng tuần hoàn trên lâm sàng

2. Cấp cứu ngừng tuần hoàn

2.1. Các cấp cứu ban đầu: A – B – C

2.1.1. Khai thông đường thở (airway control)

2.1.2. Hỗ trợ hô hấp (Breathing support)

2.1.3. Hỗ trợ tuần hoàn (Circulation support)

2.2. Cấp cứu tại bệnh viện

3. Chăm sóc bệnh nhân sau ngừng tuần hoàn

3.1. Mục đích

3.2. Các bước tiến hành
	1

	9
	Bài 9: Chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não
Đại cương

Định nghĩa

Dịch tễ học

Phân loại

2. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gât TBMMN
2.1. Nguyên nhân gây xuất huyết não

2.2. Nguyên nhân gây thiếu máu não cục bộ

2.3. Các yếu tố nguy cơ TBMMN

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng


4. Điều trị 

4.1. Giai đoạn cấp

4.2. Giai đoạn ổn định

5. Phòng bệnh

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

6.5. Đánh giá chăm sóc
	2

	
	Tổng cộng
	15


13. Phương pháp giảng dạy
· Thuyết trình , thảo luận
· Seminar

· Case-study

· Tự học

14. Phương tiện và vật liệu giảng:
· Tài liệu học tập

· Bài giảng Powerpoint
· VCD
· Bút dạ, bảng, máy chiếu Projector
15. Đánh giá học phần
1. Thi giữa kỳ: Bài tự luận và bài tập tình huống
2. Thi hết môn: hình thức thi tự luận và bài tập tình huống

+ Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thang điểm: Điểm kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0 chữ số thập phân.
16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1. Tập bài giảng điều dưỡng Hồi sức cấp cứu (Lưu hành nội bộ).

16.2. Tài liệu tham khảo

2. Hồi sức cấp cứu toàn tập (2006). Nhà xuất bản y học.

3. Cấp cứu Nội khoa - (2006). Nhà xuất bản y học.

4. Medical – Surgical Nursing: Patient - Centered Collaborative Care –Volume 1 (2010). M. Linda Workman – 6th ed.
5. Medical – Surgical Nursing: Patient - Centered Collaborative Care –Volume 2 (2010). M. Linda Workman – 6th ed.

17. Lịch học

	Tuần
	Nội dung
	Thời gian
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/

 tham khảo
	Hình thức học

	1
	Đánh giá và xử trí ban đầu BN cấp cứu

CSBN ngừng tuần hoàn
	
	03
	
	Tài liệu 1,2,3,5
	Thuyết trình,
thảo luận

	
	Chăm sóc BN suy hô hấp cấp

Chăm sóc BN phù phổi cấp
	
	03
	
	Tài liệu 1,2,3,4
	Thuyết trình, 
thảo luận

	2
	Chăm sóc bệnh nhân hôn mê

CSBN tai biến mạch não 

Kiểm tra 45 phút
	
	03
	
	Tài liệu 1,2,3
	Thuyết trình, 
thảo luận

	
	Chăm sóc BN ngộ độc cấp

Chăm sóc BN điện giật
	
	03
	
	Tài liệu 1,2,3
	Thuyết trình, 
thảo luận

	3
	Chăm sóc bệnh nhân sốc

Chăm sóc BN rắn độc cắn
	
	03
	
	Tài liệu 1,2,3
	Thuyết trình, 
thảo luận


